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	Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP

PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU THEO CHUẨN NGHỊ QUYẾT SỐ 118/2018/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 

CỦA HĐND TỈNH NĂM 2019, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)
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Trung ương
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	Thiếu
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giáo dục

(***)
	Thiếu

nhà ở
	Thiếu

nguồn

nước sinh hoạt
	
	Hộ

chính sách

bảo trợ xã hội
	Hộ không

chính sách
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	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1
	Biên Hòa
	282.252
	797
	0,28
	749
	313
	126
	310
	48
	48
	11
	42
	6
	460
	213
	124
	579
	218
	27

	2
	Vĩnh Cửu
	40.088
	405
	1,01
	395
	283
	0
	112
	10
	10
	5
	5
	0
	123
	129
	153
	107
	298
	9

	3
	Trảng Bom
	83.031
	672
	0,81
	645
	304
	142
	199
	27
	23
	12
	15
	3
	336
	171
	165
	51
	621
	7

	4
	Thống Nhất
	38.884
	620
	1,59
	620
	438
	96
	86
	0
	0
	0
	0
	0
	206
	213
	201
	0
	620
	41

	5
	Long Khánh
	38.537
	171
	0,44
	160
	46
	58
	56
	11
	11
	1
	0
	0
	79
	70
	22
	43
	128
	29

	6
	Cẩm Mỹ
	37.181
	421
	1,13
	421
	127
	92
	202
	0
	
	
	
	
	207
	120
	94
	0
	421
	61

	7
	Xuân Lộc
	57.287
	1.090
	1,9
	565
	323
	155
	87
	525
	525
	208
	244
	176
	629
	254
	207
	9
	1.081
	194

	8
	Định Quán
	57.053
	1.033
	1,81
	1.000
	448
	74
	478
	33
	33
	15
	30
	22
	664
	203
	166
	50
	983
	277

	9
	Tân Phú
	44.078
	1.627
	3,69
	1.548
	271
	513
	764
	79
	78
	32
	45
	47
	825
	344
	458
	324
	1.303
	205

	10
	Long Thành
	62.508
	569
	0,91
	563
	308
	84
	171
	6
	5
	3
	4
	2
	216
	206
	147
	80
	489
	11

	11
	Nhơn Trạch
	68.062
	549
	0,81
	505
	289
	57
	159
	44
	40
	7
	12
	7
	223
	226
	100
	0
	549
	1

	
	Tổng cộng 
	808.961
	7.954
	0,98
	7.171
	3.150
	1.397
	2.624
	783
	773
	294
	397
	263
	3.968
	2.149
	1.837
	1.243
	6.711
	862

	
	
	
	(100%)
	
	(90,16%)
	
	
	
	(9,84%)
	
	
	
	
	(48,89%)
	(27,02%)
	(23,1%)
	(15,63%)
	84,37%)
	(10,84%)

	
	
	(100%)
	
	
	(0,89%)
	(0,39%)
	(0,17%)
	(0,32%)
	(0,10%)
	
	
	
	
	(0,49%)
	
	
	(0,15%)
	(0,83%)
	(2,38%)


Ghi chú: 

(*) Nghèo tiêu chí tỉnh là trên 01 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và trên 1,3 triệu đồng đến 1,45 triệu đồng đối với khu vực thành thị.

(**) Nghèo đa chiều: Hộ có thu nhập thuộc hộ cận nghèo (trên 1,2 đến 1,55 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và trên 1,45 triệu đồng đến 1,9 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị) và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

(***) Thiếu hụt giáo dục là thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em).

- Cột 16: Hộ chính sách bảo trợ xã hội là hộ có ít nhất một thành viên trong hộ là đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật và các thành viên khác trong hộ không có khả năng lao động.

- Ngoài ra, 12 hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách có công (Tân Phú 01 hộ; Biên Hòa 05 hộ; Cẩm Mỹ 05 hộ; Nhơn Trạch 01 hộ)./.
